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Xin chào chào mừng

Welcome

Chào mừng bạn đến với nhà
của chúng tôi.

Welcome to our home.
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Hello

Xin chào, bạn có khỏe
không?

Hello, how are you?
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Chào buổi sáng vâng

yes

Vâng, tôi hiểu rồi.
Yes, I understand.
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Good morning

Chào buổi sáng!
Good morning!
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Chào buổi tối không

no

Cô ấy nói không.
She said no.
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Good evening

Chào buổi tối!
Good evening!
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Tạm biệt Chào buổi chiều

Good afternoon

Chào buổi chiều!
Good afternoon!
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Goodbye

Tạm biệt, Anna!
Goodbye, Anna!
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Hẹn gặp lại bạn
sớm

Hẹn gặp lại bạn vào
ngày mai

See you tomorrow

Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai!

See you tomorrow!
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See you soon

Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
See you soon, Mia!
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Rất vui được gặp
bạn Bạn khỏe không?

How are you?

Hôm nay bạn khỏe không?
How are you today?
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Nice to meet you

Rất vui được gặp bạn!
Nice to meet you too!
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